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Phụ lục I

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (ĐỢT 03)

(Kèm theo Quyết định số 4654/QĐ-UBND 

ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	
	
	
	 
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Nội dung các khoản thu
	Dự toán giao đầu năm
	Điều chỉnh, bổ sung dự toán
(đợt 1)
	Điều chỉnh, bổ sung dự toán
(đợt 2)
	Điều chỉnh, bổ sung dự toán
(đợt 3)
	Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	26.003.608
	1.273.305
	(170.747)
	12.239
	27.118.405

	1
	Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia
	20.998.193
	0
	(1.207.420)
	0
	19.790.773

	-
	Các khoản thu 100%
	6.194.000
	
	1.794.000
	0
	7.988.000

	-
	Thu phân chia theo tỷ lệ %
	14.804.193
	
	(3.001.420)
	0
	11.802.773

	2
	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương
	4.707.215
	0
	700
	0
	4.707.915

	a
	Nguồn vốn đầu tư XDCB
	4.579.192
	
	
	
	4.579.192

	b
	Nguồn vốn thường xuyên
	128.023
	0
	700
	0
	128.723

	3
	Thu bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương 
	298.200
	1.273.305
	1.035.973
	12.239
	2.619.717

	a
	Nguồn vốn vay ngân hàng
	298.200
	251.631
	0
	0
	549.831

	-
	Nguồn bội chi ngân sách
	298.200
	
	
	
	298.200

	-
	Nguồn vốn vay chuyển tiếp sang 2018
	
	251.631
	
	
	251.631

	b
	Nguồn kết dư ngân sách
	0
	985.273
	0
	12.239
	997.512

	-
	Nguồn thu thuế tài nguyên nước 
	
	30.000
	
	
	30.000

	-
	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu
	
	11.484
	
	12.239
	23.723

	-
	Nguồn thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt
	
	10.332
	
	
	10.332

	-
	Nguồn xổ số kiến thiết vượt thu năm 2017
	
	200.000
	
	
	200.000

	-
	Nguồn xổ số kiến thiết kết dư năm 2017
	
	103.434
	
	
	103.434

	-
	Nguồn kết dư xây dựng cơ bản tập trung năm 2017
	
	11.655
	
	
	11.655

	-
	Nguồn cải cách tiền lương năm 2017
	
	308.000
	
	
	308.000

	-
	Nguồn khác 
	
	310.368
	
	
	310.368

	c
	Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương năm 2018
	
	22.866
	
	
	22.866

	d
	Nguồn cải cách tiền lương năm 2018
	
	12.890
	35.973
	
	48.863

	e
	Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2018
	
	645
	
	
	645

	f
	Nguồn thu từ quỹ nhà quỹ đất các năm trước
	
	
	1.000.000
	
	1.000.000


